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ĐỀ BÀI
Câu 1(4 điểm): 


Hoàn thành các phương trình phản ứng sau:


a. FeS2   + O2  

[image: image1.wmf]¾

®

¾

o

t

   Fe2O3  + SO2

b. H2  +  Fe2O3  
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  Fe   +    H2O


c. Cu  +  H2SO4(đ)  
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  CuSO4 +   SO2  + H2O

d. NxOy     +    Cu     
[image: image4.wmf]®

  CuO   +  N2  

Câu 2(3 điểm):

Cho 3 khí: Cacbonic, hiđro, oxi chứa trong ba lọ riêng biệt. Trình bày phương pháp hóa học để nhận biết các khí trên. Viết phương trình phản ứng xảy ra (Nếu có)

Câu 3(4 điểm): 


Đốt cháy hoàn toàn 0,24 g magie (Mg) trong không khí, người ta thu được 0,40 g magie oxit. Em hãy tìm công thức hóa học đơn giản của magie oxit.
Câu 4(6 điểm): 

4.1. Đốt cháy 12,15 gam Al trong bình chứa 6,72 lít khí O2 (ở đktc).

a. Chất nào dư sau phản ứng? Có khối lượng bằng bao nhiêu?

b. Chất nào được tạo thành? Có khối lượng bằng bao nhiêu?

Biết phản ứng xảy ra hoàn toàn

4.2. Hỗn hợp khí gồm H2 và O2 có thể tích 4,48 lít (có tỉ lệ thể tích là 1:1).

a. Tính thể tích mỗi khí hỗn hợp.

 b. Đốt cháy hỗn hợp khí trên chính bằng lượng khí oxi trong bình. Làm lạnh hỗn hợp sau phản ứng thu được khí A. Tính thể tích khí A. Biết phản ứng xảy ra hoàn toàn và thể tích khí đo ở cùng điều kiện nhiệt độ và áp suất.

Câu 5(3 điểm): 


Một muối có công thức Ca3(PO4)x  phân tử khối là 310. Tìm hóa trị của gốc axit PO4 biết hóa trị của Ca là II. 

Cho: Mg = 24, O = 16, H = 1, Ca = 40, Al  = 27, P = 31

(Đề thi gồm có 01 trang)
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	Câu
	Đáp án
	Điểm

	1

(4 điểm)
	a. 4FeS2   + 11O2  
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  2 Fe2O3  + 8SO2
	1 

	
	b. 3H2  +  Fe2O3  
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  2Fe   +    3H2O
	1  

	
	c. Cu  +  2H2SO4(đ)  
[image: image7.wmf]¾

®

¾

o

t

  CuSO4 +   SO2  +2 H2O
	1 

	
	d. 2NxOy     + 2y Cu     
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 2yCuO   + x N2 
	1 

	2

(3 điểm)
	Dùng que đóm đang cháy cho vào mỗi lọ. Lọ làm cho que đóm cháy sáng lên là lọ chứa oxi. Lọ có ngọn lửa xanh mờ là lọ chứa hiđro. Lọ còn lại chứa cacbonic

PT:  C  +  O2  
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           2H2   +   O2  
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  2H2O
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	3

(4 điểm)
	- Số mol nguyên tử Mg tham gia phản ứng : 
[image: image11.wmf]0,24

24

 = 0,01 (mol)
- Số gam oxi tham gia phản ứng với Mg: 0,40 – 0,24 = 0,16(g)

- Số mol nguyên tử O kết hợp với Mg: 
[image: image12.wmf]0,16

16

 = 0,01(mol)

- Như vậy: 0,01 mol nguyên tử Mg kết hợp với 0,01 mol nguyên tử O. 

=> 1 nguyên tử Mg kết hợp với 1 nguyên tử O. 
=> Công thức hóa học đơn giản của Magie oxit là MgO
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	4

(6 điểm)
	4.1. Ta có:

Số mol Al = 0,45 mol

Số mol O2 = 0,3 mol

PTHH:                           4 Al       +     3 O2       
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  2Al2O3

Số mol ban đầu :           0,45              0,3                       0
Số mol phản ứng:          0,4                0,3

Số mol sau phản ứng:   0,05               0                        0,2

Vậy sau phản ứng Al dư 

Khối lượng Al dư = 0,05 x 27 = 1,35 gam

Chất tạo thành là Al2O3.

Khối lượng Al2O3 là: 20,4 gam
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	4.2. Ta có:
a. VH2 = VO2= 4,48 : 2 = 2,24 lít

b. Ở cùng điều kiện nhiệt độ và áp xuất tỉ lệ thể tích bằng tỉ lệ số mol

PTHH:                                  2H2​      +      O2     
[image: image14.wmf]o

t

¾¾®

  2H2O

Thể tích ban đầu :                 2,24            2,24                  0 

Thể tích phản ứng:                2,24            1,12     

Thể tích sau phản ứng:           0                1,12                  

Vậy khí A là H2 có thể tích là:  1,12 lít
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	5

(3 điểm)
	Từ công thức ta có: (40 x 3)  + 95x   = 310
=> x = 2

Muối có công thức: Ca3(PO4)2
Gọi hóa trị của gốc PO4  là y theo quy tắc hóa trị ta có: II.3 =  2.y

=> y = III  

Hóa trị của gốc PO4  là III
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Lưu ý: 
    - Học sinh giải theo cách khác được kết quả đúng và lập luận chặt chẽ vẫn cho điểm tối đa.

     - Điểm toàn bài làm tròn đến 0,5 (0,25 làm tròn thành 0,5; 0,75 làm tròn thành 1).
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